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1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ĐINH VĂN ĐỆ
2) Tên gọi khác:       2) Tên gọi khác: Không
3) Sinh ngày: 12 tháng 8 năm1974, Giới tính (nam, nữ): Nam
4. Nơi sinh:                  Quận 2 – TP. Đà Nẵng
5) Quê quán: Xã Điện Thọ, Thị xã: Điện Bàn, Tỉnh: Quảng Nam 
6) Dân tộc: (Kinh, Tày, Mông, Ê đê...):  Kinh 	9) Tôn giáo: Không
7) Ngày được tuyển dụng: 01/9/2001, Cơ quan tuyển dụng: Trường Cao đẳng Công nghiệp 4 – Bộ Công nghiệp; nay là trường Đại học Công nghiệp TP. HCM – Bộ Công Thương
8) Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: 23 / 01 / 2015	
9) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/10/2006	Ngày chính thức: 26/10/2007
10)Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Cơ khí Chế tạo máy 
11) Lý luận chính trị:  Trung cấp
12)  Trình độ ngoại ngữ: B2
13) Trình độ tin học:	Tin học Ứng dụng Căn bản

14) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

	2001 - 2004
	Giảng viên khoa Cơ khí, Trường CĐ Công nghiệp 4

	2004 - 2006
	Chủ nhiệm bộ môn Chế tạo máy, Bí thư Đoàn Khoa Cơ khí Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

	2006 - 2010
	Phó Trưởng phòng Đào tạo, Phó Bí thư Chi bộ 2, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

	2010 - 2012
	Trưởng phòng Đào tạo, Phó Bí thư Chi bộ 2,Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

	01/2012 - 08/2012
	Giám đốc TT Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

	9/2012 - 22/01/2015
	Phó Chủ nhiệm khoa Cơ khí, Phó trưởng Cơ sở 2 - Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

	23/01/2015 - 
	Phó Hiệu trưởng, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM



15) QUAN HỆ GIA ĐÌNH
a) Về bản thân:  Bố, Mẹ, Vợ (chồng), các con, anh chị em ruột
	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...

	Cha ruột
	Đinh Văn Quýt
	[bookmark: _GoBack]1931
	· Điện Thọ - Điện Bàn – Quảng Nam (Làng Ngọc Trâm – Điện Bàn – Quảng Nam)
· Dân tộc: Kinh                         Tôn giáo: Không
· Trước năm 1945: Sinh sống với gia đình và đi học chữ nho tại Quảng Nam.
· Năm 1945 – 1975: Sinh sống cùng gia đình, làm thầy giáo làng, làm ruộng tại Quảng Nam.
· Năm 1975 - 1996: Cán bộ xây dựng cơ bản hợp tác xã nông nghiệp tại Quảng Nam (Mất năm 1996). Thường trú tại xã Điện Thọ, huyện  Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Thơ
	1932
	· Điện Thọ - Điện Bàn – Quảng Nam (Làng Ngọc Trâm – Điện Bàn – Quảng Nam)
· Dân tộc: Kinh               Tôn giáo: Không.
· Trước năm 1945: Sinh sống với gia đình và làm ruộng tại Quảng Nam.
· Năm 1945 – 1975: Sinh sống với gia đình, buôn bán và làm ruộng tại Quảng Nam.
· Năm 1975 - 2007 : Sinh sống với gia đình, buôn bán và làm ruộng tại Quảng Nam (Mất năm 2007). Thường trú tại xã Điện Thọ, huyện  Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

	Vợ
	Nguyễn Thị Kim Hoa 
	1977
	· Nơi sinh : Kỳ Lam – Điện Thọ - Điện bàn – Quảng Nam ;
· Nơi cư trú : 42/5 – ĐHT 30 – P. Tân Hưng Thuận – Q.12 – TP. HCM
· Quốc tịch: Việt Nam               Tôn giáo: Không
· Nghề nghiệp: Nội trợ
· Từ năm 1977 đến năm 1995: còn nhỏ ở cới Cha Mẹ
· Từ năm 1995 đến năm 1999: Học trường THCS Võ Thị Sáu và PTTH Hoàng Diệu - Điện Thọ - Điện bàn – Quảng Nam 
· Từ năm 1999 đến 8/2015: Làm việc tại Sài gòn; Nhân viên Kế toán
· Từ năm 03/2016 đến nay: Lấy chồng, sinh con tại 42/5 – ĐHT 30 – P. Tân Hưng Thuận – Q.12 – TP. HCM

	Con ruột
	Đinh Hồng Huệ Thư
	2017
	· Nơi sinh: Bệnh viện Mỹ Đức, Quận TB, TP Hồ Chí Minh
· Nơi cư trú: 42/5 – ĐHT 30 – P. Tân Hưng Thuận – Q.12 – TP. HCM

	Con ruột
	Đinh Phi Nha
	2017
	· Nơi sinh: Bệnh viện Mỹ Đức, Quận TB, TP Hồ Chí Minh
· Nơi cư trú: 42/5 – ĐHT 30 – P. Tân Hưng Thuận – Q.12 – TP. HCM

	Chị ruột
	Đinh Thị Nguyệt
	1957
	· Từ 1957 đến 1975: Còn nhỏ ở với cha mẹ, đi học
· Từ 1975 đến nay: Buôn bán, làm nông, lấy chồng và ở tại Kỳ Long, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam;

	Chị ruột
	Đinh Thị Huệ
	1965
	· Từ 1957 đến 1975: Còn nhỏ ở với cha mẹ, đi học
· Từ 1975 đến nay: Buôn bán, làm nông, lấy chồng và ở tại Kỳ Long, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam

	Chị ruột
	Đinh Thị Mười
	1970
	· Từ 1957 đến 1975: Còn nhỏ ở với cha mẹ, đi học
· Từ 1975 đến 1985: Đi học văn hóa phổ thông
· Từ 1985 đến nay: Buôn bán, làm nông, lấy chồng và ở tại Nam Hạ, Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam

	Anh ruột
	Đinh Văn Tám
	1968
	· Từ 1957 đến 1975: Còn nhỏ ở với cha mẹ, đi học
· Từ 1975 đến 1985: Đi học văn hóa phổ thông
· Từ 1985 đến nay: Buôn bán, lấy vợ và ở tại Lũy Bán Bích, Gò Vấp, TPHCM



b) Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):
	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...

	Cha vợ
	Nguyễn Đinh Tam
	1924
	· Điện Thọ - Điện Bàn – Quảng Nam (Làng Ngọc Trâm – Điện Bàn – Quảng Nam)
· Dân tộc: Kinh                         Tôn giáo: Không
· Trước năm 1945: Sinh sống với gia đình và học phổ thông tại Quảng Nam.
· Năm 1945 - 1954: Sinh sống với gia đình và làm nông tại Quảng Nam.
· Năm 1954 - 1956: Tổng thư ký xã Kỳ Lam tại Quảng Nam.
· Năm 1956  - 1960: Hội viên Hội đồng xã Kỳ Châu tại Quảng Nam.
· Năm 1960 – 1963: Hội viên Tài chính xã Kỳ Châu tại Quảng Nam.
· Năm 1963 – 1965: Làm Phó Chủ tịch xã Kỳ Tân tại Quảng Nam.
· Năm 1965 – 1968: Tản cư ra Đà Nẵng, làm nghề thợ mộc.
· Năm 1968 – 1975: Sinh sống với gia đình và làm nghề buôn bán tại Đà Nẵng.
· Năm 1975 - 1985: Sinh sống với gia đình và làm nông (Mất năm 1985 do bệnh già). Thường trú tại xã Điện Thọ, huyện  Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

	Mẹ vợ
	Huỳnh Thị Trung
	1933
	· Điện Thọ - Điện Bàn – Quảng Nam (Làng Ngọc Trâm – Điện Bàn – Quảng Nam)
· Dân tộc: Kinh               Tôn giáo: Không
· Trước năm 1945: Sinh sống với gia đình và làm nông tại Quảng Nam.
· Năm 1945 - 1954: Tản cư ra Đà Nẵng và làm nông.
· Năm 1954  - 1975: Sinh sống với gia đình và làm nghề buôn bán tại Đà Nẵng.
· Năm 1975 đến 2012: Sinh sống cùng gia đình và nghề buôn bán (Mất măn 2008 do bệnh già). Thường trú tại xã Điện Thọ, huyện  Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

	Chị vợ
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	1959
	· Từ 1957 đến 1975: Còn nhỏ ở với cha mẹ, đi học
· Từ 1975 đến nay: Buôn bán, lấy chồng và ở tại Đà Nẵng

	Anh vợ
	Nguyễn Đình Nở
	1962
	· Từ 1957 đến 1975: Còn nhỏ ở với cha mẹ, đi học
· Từ 1975 đến nay: Dạy học, Buôn bán, 653 Tổ 11, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TPHCM

	Anh vợ
	Nguyễn Đình Thu
	1964
	· - Từ 1957 đến 1975: Còn nhỏ ở với cha mẹ, đi học
· Từ 1975 đến 1985: Đi học văn hóa phổ thông
· Từ 1985 đến nay: Buôn bán, lấy vợ và ở tại Đồng Xoài, Bình Phước

	Anh vợ
	Nguyễn Đình Thu Em
	1968
	· Từ 1957 đến 1975: Còn nhỏ ở với cha mẹ, đi học
· Từ 1975 đến 1985: Đi học văn hóa phổ thông
· Từ 1985 đến nay: Buôn bán, lấy vợ và ở tại : 266C, Bình Trị Đông, TPHCM



		Người khai	 
		Tôi xin cam đoan những 	
		lời khai trên đây là đúng sự thật
		(Ký tên)





										         Đinh Văn Đệ

